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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề/câu hỏi thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy và VLVH tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
THANH HÓA

Căn cứ Quyết định số: 1221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;

Căn cứ Thông tư số 57/TB-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số: 536/QĐ-ĐVTDT ngày 24/08/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tổ chức quản lý đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Trưởng phòng KT-ĐBCLGD;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề/câu hỏi thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy và VLVH” tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa;
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký ban hành;

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Khảo thí-Đảm bảo CLGD, Thanh tra, Tổ chức cán bộ, Hành chính Tổng hợp, Công tác CT-HSSV, Kế hoạch-tài chính, QLKH-HTQT, các khoa đào tạo và sinh viên toàn trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

	Nơi nhận:
- BGH;
- Như điều 1, điều 3;
- Lưu VT;

	 
	          HIỆU TRƯỞNG

                                (Đã ký)
                                                     PGS.TS. Trần Văn Thức


QUY ĐỊNH

V/v xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề/câu hỏi thi kết thúc học phần 
bậc đại học hệ chính quy và VLVH
(Ban hành theo Quyết định số: 825/QĐ-ĐVTDT ngày 15 tháng 9 năm 2017)

I. MỤC ĐÍCH
1. Đảm bảo việc dạy và học bao quát được toàn bộ nội dung có trong đề cương chi tiết của môn học;

2. Chủ động trong việc ra đề thi kết thúc môn học, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và quản lý thi;

3. Đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đồng thời giảm thiểu các sai sót trong quá trình ra đề;

4. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm, phát huy tính tự giác của người học.
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Văn bản này quy định việc xây dựng, quản lý, sử dụng ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án cho việc tổ chức kỳ thi kết thúc học phần (đối với loại học phân lý thuyết) đối với tất cả loại hình đào tạo bậc đại học trong toàn trường.
2. Quy định náy áp dụng cho các đối tượng sau:

- Khoa/bộ môn, cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy toàn trường.


- Phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị có trách nhiệm quản lý và phát triển ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án để tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần.


- Sinh viên thuộc tất cả loại hình đào tạo bậc đại học của nhà trường.

III. YÊU CẦU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN.

1. Yêu cầu chung:

- Mỗi học phần xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi theo hình thức thống nhất: ngân hàng đề thi tự luận hoặc ngân hàng câu hỏi thi vấn đáp. Hình thức, phương thức xây dựng do trưởng các khoa/bộ môn chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện.

- Đề/câu hỏi thi phải bao quát toàn bộ đề cương, chương trình của môn học, đảm bảo tính cập nhật liên tục và được sử dụng nhiều năm cho các khóa đào tạo;


- Đề/câu hỏi thi phải có đáp án;


- Đề/câu hỏi thi và đáp án phải được Trưởng bộ môn hoặc GV cùng chuyên môn ký duyệt.

a. Về hình thức trình bày:

+ Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.


+ Đề thi và đáp án in trên giấy A4.

b. Về nội dung:

+ Đề/câu hỏi thi phải rõ ràng, chính xác, đảm bảo tính khoa học; các yêu cầu đặt ra trong đề thi chặt chẽ, rõ ràng, dễ hiểu, dễ phân biệt không bị nhầm lẫn.

+ Đề/câu hỏi thi phải đạt yêu cầu phân loại được trình độ của sinh viên và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi học phần.

+ Đề/câu hỏi thi phải có nội dung phù hợp với nội dung học phần và bao quát được nội dung học phần; 

+ Nội dung đề thi phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của học phần;

+ Đề/câu hỏi thi đảm bảo đánh giá chính xác được mức độ hiểu biết của HSSV về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành, vận dụng liên hệ thực tế và phù họp với phương thức đào tạo, hình thức đào tạo.

+ Đề/câu hỏi thi có nội dung đánh giá kỹ năng thực hành, vận dụng và liên hệ thực tế chiếm tỷ lệ tối thiểu là 40%, riêng các học phần thuộc khối Lý luận chính trị tối thiểu là 50%. Nếu đề thi mang tính tổng hợp, khái quát, vận dụng giữa lý thuyết với thực hành, liên hệ thực tế đạt tỷ lệ trên 70%, có thể cho phép HSSV được sử dụng tài liệu trong khi thi. Đối với loại đề thi được sử dụng tài liệu phải đăng ký và được phê duyệt ở đầu kỳ học để thông báo cho sinh viên biết và ghi rõ loại tài liệu được sử dụng trong đề thi.

+ Đối với đề thi vừa tự luận, vừa trắc nghiệm, nội dung từng phần phải phù hợp với quy định thời gian của hình thức thi.

+ Đề/câu hỏi thi phải thống nhất các ký hiệu, thuật ngữ.

+ Nội dung, thời gian làm bải và điểm của đề/câu hỏi thi phải hợp lý, tỷ lệ điểm cho từng câu hỏi trong đề thi thực hiện theo nguyên tắc 5, 3, 2 (Tùy nội dung đề thi giảng viên có thể xác định nguyên tắc cho phù hợp)
2. Yêu cầu cụ thể.

a. Đối với ngân hàng thi tự luận:

- Số lượng đề thi: Tối thiểu 03 đề/tín chỉ, mỗi đề thi ít nhất 3 câu theo nguyên tắc quy định tại điểm b-mục 1 (các câu hỏi không trùng nhau ở các đề thi).

- Thang điểm: Tính theo thang điểm 10/10; trong đáp án, điểm của mỗi câu được chia thành điểm của các ý nhỏ, tối thiểu đến 0,25 điểm;


- Thời gian làm bài: Được quy định theo số lượng tín chỉ trong mỗi học phần, cụ thể:


+ Những học phần 02 tín chỉ: Thời gian làm bài không quá 90 phút


+ Những học phần 03 tín chỉ: Thời gian làm bài không quá 120 phút


+ Những học phần 04 tín chỉ trở lên: Thời gian làm bài không quá 150 phút

- Đối với các học phần tiếng Anh và tiếng Việt thực hành do đặc trưng môn học, đề thi được quy định 5 đề thi/HP. Phương thức xây dựng đề thi và điểm thành phần cho mỗi câu hỏi trong từng đề thi do các GV trực tiếp giảng dạy và bộ môn bàn bạc thống nhất và phải đảm bảo các yêu cầu tại điểm b-mục 1.
b. Đối với ngân hàng đề thi vấn đáp:


- Số lượng đề thi: 
+ Đối với học phần có từ 2 đến 3 tín chỉ: Tối thiểu 3 bộ đề thi/HP
+ Đối với học phần có từ 4 tín chỉ trở lên: Tối thiểu 5 bộ đề thi/HP
- Mỗi bộ đề có 9 câu hỏi được phân loại theo mức độ khó, trung bình, dễ (mỗi đề thi gồm 3 câu hỏi và các câu hỏi không trùng nhau ở các đề thi), tỷ lệ điểm chia theo nguyên tắc quy định tại điểm a- mục 1.

- Thang điểm: Tính theo thang điểm 10/10; trong đáp án, điểm của mỗi câu được chia thành điểm của các ý nhỏ, tối thiểu đến 0,25 điểm.
3. Quy trình soạn thảo ngân hàng đề thi tự luận và đáp án.
Quy trình này gồm 3 bước:
- Bước 1: Trưởng khoa/bộ môn phân công, chỉ đạo các giảng viên xây dựng ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án các học phần do khoa/bộ môn phụ trách giảng dạy và quản lý theo đề cương chi tiết và khung chương trình của nhà trường. Trưởng bộ môn phân công cán bộ soạn ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án, trực tiếp chỉ đạo phản biện, sửa chữa và hoàn thiện ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án.
- Bước 2: Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa tiến hành nghiệm thu ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án.
- Bước 3: Khoa/bộ môn tập hợp các đề/câu hỏi thi và đáp án thành 1 ngân hàng đề/câu hỏi thi gửi về phòng Khảo thí-ĐBCGD bằng file điện tử và bản in trên giấy A4 có ký niêm phong của Trưởng khoa/bộ môn, kèm biên bản phản biện, biên bản nghiệm thu và tất cả các văn bản liên quan khác để phòng Khảo thí-ĐBCGD căn cứ triển khai các kỳ thi.
4. Quản lý và khai thác ngân hàng đề thi tự luận.


- Phòng Khảo thí-ĐBCLGD chịu trách nhiệm mã hóa và lưu trữ ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án của tất cả các học phần theo chế độ bảo mật hiện hành;


- Trước khi tổ chức thi kết thúc học phần theo kế hoạch, phòng Khảo thí-ĐBCLGD phối hợp với phòng Thanh tra thực hiện bốc thăm để chọn đề thi chính thức và đề thi dự phòng.


- Phòng Khảo thí-ĐBCLGD chịu trách nhiệm nhân bản, bảo mật đề/câu hỏi thi và đáp án.

IV. CHỈNH SỬA, BỔ SUNG NGÂN HÀNG ĐỀ/CÂU HỎI THI 


- Theo định kỳ 2 năm/lần, các khoa/bộ môn rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đề/câu hỏi thi cho phù hợp với việc rà soát, chỉnh sửa nội dung chương trình giáo dục; việc bổ sung, chỉnh sửa phải được tiến hành trước khi kết thúc học phần 2 tháng.


- Khi cần, các khoa/bộ môn có thể chỉnh sửa hoặc thay thế đề/câu hỏi thi. Việc chỉnh sửa hoặc thay thế nay phai tuân thủ các bước trong quy trình soạn thảo ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án đã quy định và phải thông báo bằng văn bàn cho phòng Khảo thí-ĐBCLGD 2 tháng trước thời gian tổ chức thi kết thúc học phần.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ
1. Trách nhiệm của các phòng/ban chức năng.


- Phòng QLĐT chịu trách nhiệm cung cấp thông tin các học phần theo khung chương trình các ngành bậc đại học theo hình thức đào tạo chính quy.


- Phòng Thanh tra phối hợp với phòng Khảo thí-ĐBCLGD trong việc chọn ngẫu nhiên đề/câu hỏi thi và niêm phong đề thi.


- Phòng Khảo thí-ĐBCLGD chịu trách nhiệm:

+ Đề xuất tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, triển khai, quản lý và sử dụng ngân hàng đề/câu hỏi thi.


+ Bảo mật, xử lý, nhân bản và theo dõi việc khai thác, sử dụng đề/câu hỏi thi theo đúng quy định.

2. Trách nhiệm của các khoa/bộ môn.

- Trưởng khoa/bộ môn đảm bảo việc triển khai công tác này theo đúng kế hoạch chung của trường; chịu trách nhiệm về nội dung của ngân hàng đề/câu hỏi thi và đáp án do đơn vị biên soạn và xét duyệt đưa vào sử dụng.

VI. CÁCH XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP LỘ ĐỀ/ĐỀ THI CÓ SAI SÓT.

- Phát hiện đề/câu hỏi thi có sai sót trước khi tổ chức thi, khoa/bộ môn chịu trách nhiệm chỉnh sửa và thông báo cho phòng Khảo thí-ĐBCLGD.

- Phát hiện đề/câu hỏi thi có sai sót trong khi tổ chức thi, cán bộ coi thi thông báo trực tiếp cho phòng Khảo thí-ĐBCLGD; tùy theo tính chất và mức độ sai sót phòng Khảo thí-ĐBCLGD báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

- Phát hiện đề/câu hỏi thi có sai sót sau khi buổi thi đã kết thúc, khoa/bộ môn chịu trách nhiệm điều chỉnh thang điểm cho hợp lý, nếu sai sót là nghiêm trọng, phòng Khảo thí-ĐBCLGD báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.

Các đơn vị/cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề/câu hỏi thi kết thúc các học phần của tất cả các ngành học phải phối hợp kiểm tra để xác minh nguyên nhân sai/lộ đề/câu hỏi thi; tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc, Ban Giám hiệu chỉ đạo cách giải quyết.
      HIỆU TRƯỞNG






                      (đã ký)
                






       PGS.TS. Trần Văn Thức
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